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1. 
Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường Học Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Sách và Thiết bị Trường Học Hà Tĩnh theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh. Công ty là đơn vị  hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 28.03.000151 ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh, Luật  Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 6 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 08/02/2010.

Ngành nghề kinh doanh chính

· Kinh doanh sách giáo dục, sách giáo khoa, tạp chí, bản đồ, giấy viết, các loại văn phòng phẩm, ấn phẩm;

· Sản xuất liên doanh, liên kết các loại thiết bị trường học;

· In ấn các tài liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ ngành giáo dục;

· Mua bán, ký gửi hàng hoá, môi giới thương mại;

· Kinh doanh du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát;

· Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực: Thư viện, thiết bị trường học, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, tin học, ngoại ngữ;

· Đào tạo nghiệp vụ giám đốc chuyên nghiệp;

· Đào tạo, tư vấn pháp lý các lĩnh vực: An toàn lao động, dịch vụ thuế, dạy nghề kỹ thuật tổng hợp;

· Kinh doanh địa ốc văn phòng;

· Tư vấn du học;
· Kinh doanh trường học.
2. 
Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán


Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

3. 
Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, các qui định sửa đổi, bổ sung có liên quan và Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

Hình thức kế toán: Nhật ký chung.
4.
Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu 

4.1.  Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

4.2. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu kỳ sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư. 

4.3. Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

 4.4.Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.5. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính khác được ghi nhận theo giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.
4.6. Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều làmn tăng được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính.

Loại tài sản





Thời gian khấu hao (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc 

8 – 50
Máy móc thiết bị

3 – 10
Phương tiện truyền tải, truyền dẫn 
6 – 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý
3 – 08
4.7. Tài sản cố định vô hình

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ trường hợp đi thuê đất). 

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất được xác định là toàn bộ các khoản tiền chi ra để có được quyền sử dụng đất hợp pháp cộng với các chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ…
Quyền sử dụng đất không xác định thời hạn thì không tính khấu hao.
Các tài sản cố định vô hình khác

Các tài sản cố định vô hình khác là phần mềm máy tính được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao luỹ kế. 

Khấu hao của tài sản cố định vô hình này được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính.
	Loại tài sản 
	
	Thời gian khấu hao (năm)

	Phần mềm máy tính
	3


4.8. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.
4.9. Các khoản phải trả và chi phí trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp hay chưa.

4.10.
Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng thời gian người lao động làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2008. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là  từ 1% đến 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính.

4.11.Chi phí vay

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh.

4.12.Phân phối lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần sau thuế sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty được chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông

4.13.Ghi nhận doanh thu

· Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thoả mãn các điều kiện sau: 

· Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng .

· Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được ghi nhận căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

· Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

· Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.

· Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.
4.14. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

4.15.Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng

· Thuế Giá trị gia tăng:

· Đối với sách giáo khoa và sách tham khảo bổ trợ cho sách giáo khoa: Thuộc đối tượng không chịu thuế.

· Đối với hoạt động bán thiết bị văn phòng, từ điển: Áp dụng mức thuế suất là 5%.

· Đối với hoạt động bán thiết bị tài liệu khác như văn phòng phẩm và một số thiết bị…: Áp dụng mức thuế suất là 10%.

· Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 
· Áp dụng mức thuế suất là 25%.
· Đối với dự án Xây dựng trường Mầm Non Hoa Sen được ưu đãi theo Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000031 ngày 10/11/2008 do UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp. Theo đó, dự án này được hưởng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động. Dự án được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 5 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Năm 2009 là năm đầu tiên dự án có thu nhập chịu thuế, do đó dự án được miễn thuế 4 năm (2009 - 2012) và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo (2013 - 2017).
· Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.
4.16.Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.

5. Tiền 

[image: image1.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

 Tiền mặt                     98.114.213                    53.749.960 

 Tiền gởi ngân hàng                     84.617.326               4.820.385.706 

 Cộng   182.731.539                  4.874.135.666              


6. Đầu tư ngắn hạn


[image: image2.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

 Cho Nhà xuất bản GD Việt Nam vay  1.000.000.000               

 Cho cán bộ công nhân viên vay 3.342.660.500                547.560.500                 

 Cộng   4.342.660.500                547.560.500                 


7. Các khoản phải thu khác


[image: image3.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

 Lãi còn phải thu  55.902.881                    -                                 

 Phải thu người lao động  406.814.487                  -                                 

 Phải thu khác  445.163.084                  185.831.628                 

  - Phải thu Nhà xuất bản giáo dục  114.831.000                  114.831.000                

  - Các khoản phải thu khác  330.332.084                  71.000.628                  

 Cộng  907.880.452                  185.831.628                 


8. Hàng tồn kho

[image: image4.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

 Nguyên liệu, vật liệu                 1.151.868.812                  958.004.463 

 Công cụ, dụng cụ                       1.488.000                                 -   

 Thành phẩm                    741.929.322                  327.257.190 

 Hàng hóa                 8.874.174.235               3.469.419.891 

 Cộng   10.769.460.369              4.754.681.544              


9. Tài sản ngắn hạn khác


[image: image5.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

 Tạm ứng                   377.532.750                  250.382.389 

 Tài sản thiếu chờ xử lý                                 -                    274.781.129 

  Cộng   377.532.750                  525.163.518                 


10. Tài sản cố định hữu hình


[image: image6.emf]Nhà cửa, Máy móc  P.tiện vận tải Thiết bị, dụng Cộng

vật kiến trúc  thiết bị truyền dẫn cụ quản lý

VND VND VND VND VND

 Nguyên giá 

 Số đầu năm  7.747.751.731 1.968.268.656 1.859.924.682 71.665.671 11.647.610.740        

 Tăng trong kỳ  11.260.416.736 40.803.500 561.300.000 -                       11.862.520.236        

 T/lý, nhượng bán  -                               134.349.356 350.017.000 -                       484.366.356             

 Giảm trong kỳ  -                               12.113.425 -                             -                       12.113.425               

 Số cuối kỳ  19.008.168.467    1.862.609.375    2.071.207.682    71.665.671   23.013.651.195    

 Khấu hao 

 Số đầu năm  1.269.093.035 607.091.464 561.744.789 7.153.180 2.445.082.468          

 Khấu hao trong kỳ  255.474.257 88.185.377 118.209.384 4.479.105 466.348.123             

 T/lý, nhượng bán  -                               134.349.356 350.017.000 -                       484.366.356             

 Giảm trong kỳ  -                               1.135.633 -                             -                       1.135.633                 

 Số cuối kỳ  1.524.567.292      559.791.852       329.937.173       11.632.285   2.425.928.602       

 Giá trị còn lại 

 Số đầu kỳ  6.478.658.696          1.361.177.192       1.298.179.893       64.512.491      9.202.528.272          

 Số cuối kỳ 

17.483.601.175    1.302.817.523    1.741.270.509    60.033.386   20.587.722.593    


· Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: 705.536.281 đồng.
· Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 564.434.000 đồng.
11. Tài sản cố định vô hình


[image: image7.emf]Quyền sử  Phần mềm  TSCĐ vô hình Cộng

dụng đất  máy tính khác

VND VND VND VND

 Nguyên giá 

Số đầu năm 1.213.424.000 52.000.000 21.000.000 1.286.424.000   

Mua trong kỳ -                         -                       -                       -                      

Thanh lý, nhượng bán -                         -                       -                       -                      

Số cuối kỳ 1.213.424.000     52.000.000         21.000.000         1.286.424.000   

Khấu hao

Số đầu năm 21.818.133 52.000.000 9.333.333 83.151.466       

Khấu hao trong kỳ 4.982.200 -                       3.500.000 8.482.200         

Thanh lý, nhượng bán -                         -                       -                       -                      

Số cuối kỳ 26.800.333          52.000.000         12.833.333         91.633.666       

Giá trị còn lại

Số đầu năm  1.191.605.867     -                       11.666.667         1.203.272.534   

Số cuối kỳ 1.186.623.667     -                       8.166.667          1.194.790.334   


Quyền sử dụng đất tại 58 Phan Đình Phùng dùng để cầm cố, thế chấp các khoản vay có giá trị: 715.204.000 đồng.
12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
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VND VND

Công trình trường mầm non Hoa Sen 8.372.819.935              

Công trình trường cấp 3 Marie                    24.817.000                    24.117.000 

Các công trinh khác                     3.943.939                                 -   

  Cộng   28.760.939                    8.396.936.935              


13. Chi phí trả trước dài hạn


[image: image9.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

 Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ  1.646.509.063 1.419.688.660

 Chi phí lãi vay xây dựng trường mầm non (*)  802.726.098 344.206.606

 Chi phí khác                                 -    262.152.566

 Cộng   2.449.235.161 2.026.047.832


(*)  Đây là chi phí lãi vay sẽ được ngân sách Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ theo Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc “Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh”.

14. Vay và nợ ngắn hạn


[image: image10.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

 Vay ngắn hạn  788.139.005 5.662.058.526

 - Vay Ngân hàng Ngoại Thương Hà Tĩnh 788.139.005 2.442.058.526

 - Vay Công ty CP Đầu tư tài chính Thiên Hóa 3.200.000.000

 - Vay cá nhân 20.000.000

 Nợ dài hạn đến hạn trả  1.236.000.000 1.236.000.000

 - Vay Ngân hàng Ngoại Thương Hà Tĩnh 1.236.000.000 1.236.000.000

 Cộng   2.024.139.005 6.898.058.526


- 
Vay Ngân hàng Ngoại Thương Hà Tĩnh để bổ sung vốn lưu động theo hợp đồng vay số 09/3598 ngày 20 tháng 7 năm 2009 và số 09/3523 ngày 25/3/2009. Theo đó, thời hạn cho vay là 9 tháng, lãi suất theo thông báo của Ngân hàng Ngoại Thương Hà Tĩnh từng thời kỳ và cố định cho từng giấy nhận nợ.
15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 


[image: image11.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

 Thuế giá trị gia tăng                   106.735.974                  103.352.422 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp                   239.103.795                  213.138.744 

 Thuế thu nhập cá nhân                      4.455.000                        224.000 

 Cộng   350.294.769                  316.715.166                 


16. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 


[image: image12.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

 Kinh phí công đoàn  67.578.509                    63.094.317                  

 Bảo hiểm xã hội  78.119.395                    -                                 

 Cổ tức phải trả  183.600.000                  183.600.000                 

 Các khoản phải trả, phải nộp khác  1.862.869.750                3.500.973.002              

  - Nhận tiền góp vốn   -                                  1.403.600.000             

  - Sở Tài chính cấp KP hỗ trợ học sinh nghèo  350.000.000                  -                                 

  - Các khoản phải trả khác  1.512.869.750               2.097.373.002             

 Cộng   2.192.167.654                3.747.667.319              


17. Vay và nợ dài hạn


[image: image13.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

 a. Vay dài hạn                6.732.792.068               8.350.792.068 

 - Vay Ngân hàng Ngoại Thương Hà Tĩnh               6.732.792.068               7.350.792.068 

 - Vay Nhà xuất bản giáo dục                                  -               1.000.000.000 

 b. Nợ dài hạn                                   -                                   - 

 Cộng   6.732.792.068                8.350.792.068              


+ Vay dài hạn tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Tĩnh có các hợp đồng vay sau:
· Hợp đồng vay số 08/3587 ngày 15 tháng 05 năm 2008 để xây dựng Siêu thị HBE, thời hạn vay là 60 tháng, lãi suất được điều chỉnh theo từng thời kỳ.
· Hợp đồng vay số 08/3658 ngày 08 tháng 12 năm 2008 để xây dựng Trường mầm non Hoa Sen, thời hạn vay là 60 tháng, lãi suất được điều chỉnh theo từng thời kỳ.
· Hợp đồng vay số 09/3550 ngày 14 tháng 4 năm 2009 để đầu tư dự án Trung tâm liên kết Đào tạo và dậy nghề Tổng hợp, thời hạn vay là 60 tháng, lãi suất được điều chỉnh theo từng thời kỳ. 

Tài sản thế chấp để đảm bảo nợ vay các hợp đồng vay trên là Quyền sử dụng đất tại số 58 Phan Đình Phùng và tài sản gắn liền trên đất.

18. Vốn chủ sở hữu 

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 

[image: image14.emf]VND VND VND VND VND

Số dư tại 01/01/2009

10.000.000.000

197.870.381 626.895.151 167.025.800 -                        

Tăng trong năm 1.973.180.000                       -                          -                        -  1.069.907.096

Giảm trong năm -                               60.000.000 -                         -                         693.152.596

Số dư tại 31/12/2009 11.973.180.000 137.870.381 626.895.151 167.025.800 376.754.500

Số dư tại 01/01/2010 11.973.180.000 137.870.381 626.895.151 167.025.800 376.754.500

Tăng trong kỳ 10.337.400.000                       -                          -                        -  355.191.823

Giảm trong kỳ -                               -                         -                         -                         359.195.401

Số dư tại 30/6/2010 22.310.580.000 137.870.381 626.895.151 167.025.800 372.750.922

Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu



 Vốn khác của 

chủ sở hữu 

Lợi nhuận 

sau thuế 

chưa phân 



Quỹ đầu tư 

phát triển



Quỹ dự phòng 

tài chính


b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 


[image: image15.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 8.924.230.000                5.100.000.000              

Tổng Công ty Đầu tư - Kinh doanh vốn Nhà nước 1.147.500.000                1.147.500.000              

Vốn góp của các cổ đông khác 12.238.850.000              5.725.680.000              

Cộng 22.310.580.000              11.973.180.000            


c. Cổ phiếu


[image: image16.emf] 30/6/2010  31/12/2009

Cổ phiếu Cổ phiếu

 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành  2.231.058                      1.197.318                    

   - Cổ phiếu thường  2.231.058                     1.197.318                    

   - Cổ phiếu ưu đãi 

  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành  2.231.058                      1.197.318                    

   - Cổ phiếu thường  2.231.058                     1.197.318                    

   - Cổ phiếu ưu đãi 

 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000VND 


d. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối


[image: image17.emf] 30/6/2010  31/12/2009

VND VND

 Lợi nhuận năm trước chuyển sang   376.754.500

 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp  355.191.823 1.069.907.096

 Các khoản giảm lợi nhuận sau thuế  359.195.401 693.152.596

  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi  214.225.396

  - Trả cổ tức  359.195.401 478.927.200

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  372.750.922 376.754.500


19. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

[image: image18.emf] 6 tháng đầu 

năm 2010 

 6 tháng đầu 

năm 2009 

VND VND

      Tổng doanh thu 17.565.910.686              17.350.401.710            

      + Sách giáo khoa 10.660.199.232              12.503.297.185            

      + Sách tham khảo 511.863.082                  412.441.357                 

      + Văn phòng phẩm 1.283.169.887                705.795.774                 

      + Lịch Blốc 61.106.073                    220.227.846                 

      + Sản xuất thiết bị đồ chơi 1.624.973.626                1.045.915.744              

      + Bán hàng đồ chơi 516.932.840                  590.166.476                 

      + Các loại khác 1.463.153.447                1.872.557.328              

      + Trường Mầm non 1.444.512.499               

Các khoản giảm trừ doanh thu 1.169.603.873                1.670.395.630              

      + Chiết khấu thương mại 1.149.455.787                1.616.258.621              

      + Hàng bán bị trả lại 20.148.086                    54.137.009                  

Doanh thu thuần về bán hàng và cc dịch vụ 16.396.306.813              15.680.006.080            


20. Giá vốn hàng bán


[image: image19.emf] 6 tháng đầu 
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 6 tháng đầu 

năm 2009 

VND VND

Giá vốn sách giáo khoa 8.496.800.253                9.560.758.909              

Giá vốn sách tham khảo 400.859.060                  311.373.493                 

Giá vốn VPP 1.042.830.202                555.705.746                 

GIá vốn Lịch Blốc 54.357.294                    195.691.965                 

Gián vốn sxTB đồ chơI SX 1.111.716.513                877.984.108                 

Gián vốn HĐkhác 1.204.988.558                1.509.390.237              

Giá vốn bán hàng đồ chơi 417.185.225                  459.785.943                 

Giá vốn trường Mnon 1.413.374.649               

Cộng  14.142.111.754              13.470.690.401            


21. Doanh thu hoạt động tài chính


[image: image20.emf] 6 tháng đầu 

năm 2010 

 6 tháng đầu 

năm 2009 

VND VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 345.310.970                  91.166.910                  

Doanh thu hoạt động tài chính khác 7.000.000                      89.059.481                  

 Cộng   352.310.970                  180.226.391                 


22. Chi phí tài chính

[image: image21.emf] 6 tháng đầu 

năm 2010 

 6 tháng đầu 

năm 2009 

VND VND

Lãi tiền vay 322.649.258                  172.738.029                 

Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm  25.800.000                    20.300.000                  

Chi phí tài chính khác -                                   189.463                       

 Cộng   348.449.258                  193.227.492                 


23. Thu nhập khác


[image: image22.emf] 6 tháng đầu 

năm 2010 

 6 tháng đầu 

năm 2009 

VND VND

Thu nhập từ bán thanh lý, chuyển nhượng tài sản  170.002.728 -                                 

Các khoản thu nhập khác 23.659.413 30.375.078

 Cộng   193.662.141 30.375.078


24. Chi phí khác


[image: image23.emf] 6 tháng đầu 
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 6 tháng đầu 

năm 2009 

VND VND

Thanh lý sách cũ -                                   2.223.884                    

Xử lý công nợ Trần Thị Tình   7 253 613 -                                 

Các khoản khác 8.306.524 2.000.000                    

 Cộng   15.560.137                    4.223.884                    


25. Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành và lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ

[image: image24.emf] 6 tháng đầu 

năm 2010 

 6 tháng đầu 

năm 2009 

VND VND

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 477.156.875 642.670.601

Hoạt động sản xuất đồ chơi trẻ em 375.350.650 2.836.136

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính (80.157.491) 639.834.465

Thu nhập khác  181.963.716                                -   

Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế 10.703.333                                  - 

Điềuchỉnhtăng(phụcấpHĐQTkhôngTTđiều

hành) 10.703.333 -                                 

Điều chỉnh giảm -                                   -                                 

Tổng thu nhập chịu thuế 487.860.208 642.670.601

Hoạt động sản xuất đồ chơi trẻ em 305.896.492 2.836.136

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính                                -    639.834.465

Hoạt động khác 181.963.716                                -   

Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định  121.965.052 160.525.843

Hoạt động sản xuất đồ chơi trẻ em 76.474.123 567.227

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính                                -    159.958.616

Hoạt động khác 45.490.929                                -   

Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm

                               -   

48.356.284

Hoạt động sản xuất đồ chơi trẻ em                                -    283.613

 - Thuế TNDN được ưu đãi đầu tư giảm 50%                                -    283.613

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính                                -    48.072.671

 - Thuế TNDN được giảm theo TT 03/2009/TT-BTC                                -    48.072.671

Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành 121.965.052 112.169.559

Hoạt động sản xuất đồ chơi trẻ em 76.474.123 283.614

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính                                -    111.885.945

Hoạt động khác 45.490.929                                -   

Lợi nhuận sau thuế TNDN 355.191.823 530.501.042


26. Lãi cơ bản trên cổ phiếu


[image: image25.emf] 6 tháng đầu 

năm 2010 

 6 tháng đầu 

năm 2009 

VND VND

+ Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN 355.191.823                  530.501.042                 

+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận 

kế toán

                                 -                                   - 

+ Lợi nhuận hoặc Lỗ phân bổ cho Cổ đông sở hữu 

CP phổ thông

                 355.191.823                  530.501.042 

+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân 

trong kỳ

                    2.156.892 

1.034.313                    

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 165                               513                             


27. Các bên liên quan

a. Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong kỳ gồm:


[image: image26.emf]Công ty liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ

Giá trị 

VND

Nhà Xuất bản Giáo dục Công ty đầu tư Cho vay 1.000.000.000

Công ty Sách TBGD Miền Bắc Chung Công ty đầu tưMua hàng hóa 7.873.048.608

Công ty CP ĐT & PTGiáo Dục HN Chung Công ty đầu tưMua hàng hóa 4.513.931.024

Công ty CP Học liệu Giáo dục Hà NộiChung Công ty đầu tưMua hàng hóa 1.072.411.693


b. Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, các khoản phải thu, phải trả với các bên liên quan như sau:

[image: image27.emf]Công ty liên quan

Nội dung 

nghiệp vụ

Khoản phải thu 

VND

Khoản phải trả 

VND

Nhà Xuất bản Giáo dục Phải trả người bán -                         169.081.048

Nhà Xuất bản Giáo dục Nợ gốc cho vay 1.000.000.000      -                          

Công ty Sách TBGD Miền Bắc Phải trả người bán -                         7.438.514.872

Công ty CP ĐT & PTGiáo Dục HN Phải trả người bán -                         3.130.906.202

Công ty CP Học liệu Giáo dục Hà Nội Phải trả người bán -                         792.411.693


28. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
Không có sự kiện quan trọng nào khác xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong  các Báo cáo tài chính.

29. Số liệu so sánh

Một số chỉ tiêu đã được trình bày lại theo quy định của Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng Giám đốc 
Kế toán trưởng
Người lập biểu


Hồ Gia Bảo 
Nguyễn Thị Thu Hằng
Hồ Thị Hà
Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 8 năm 2010
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